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Nội dung bài viết 

1. Soạn Tiếng Anh 12 Unit 5 Skills trang 62, 63, 64, 65 Sách mới 

Unit 5: Cultural identity 

Soạn Tiếng Anh 12 Unit 5 Skills trang 62, 63, 64, 65 Sách mới 

Reading 

1. Use a dictionary to find the meaning of the words or phrases in the box. Then 
complete the sentences with their correct form.  

(Sử dụng từ điển để tìm ra ý nghĩa của các từ hoặc cụm từ trong hộp. Sau đó hoàn 
thành câu với hình thức đúng của chúng.) 

1. for granted 2. Cultural identifiers 3. integrated 4. aspects 

2. Read the passage about cultural identity. Four sentences have been removed 
from the passage. Choose a sentence (a-d) to complete each gap (1-4).  

(Đọc đoạn văn về bản sắc văn hóa. Bốn câu đã được gỡ bỏ từ đoạn văn. Chọn một 
câu (a-d) để hoàn thành mỗi khoảng trống (1-4).) 

1. b 2. d 3. c 4. a 

3. Read the passage again and answer the questions.  

(Đọc bài lại lần nữa và trả lời các câu hỏi.) 

1. They define themselves by (cultural identifiers such as) nationality, ethnicity, 
location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food. 

2. In the first stage, children take culture for granted, and accept cultural ideas and 
values without much critical thinking. However, in the second stage, teenagers may 
become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with 
other cultures. 

3. When they develop a clear sense of cultural identity, know which social group they 
belong to, and feel satisfied with their cultural identity. 
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4. Because access to the Internet and the media provides instant contact with many 
cultures. 

5. First, they keep their cultural identity. Second, they assimilate into the new culture 
of the majority. Third, they integrate into the new cultural environment (keeping their 
cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture). 

4. What should you do to develop your cultural identity in today's modern 
society? Discuss with a partner.  

(Bạn nên làm gì để phát triển bản sắc văn hóa của mình trong xã hội hiện đại ngày 
nay? Thảo luận với một người bạn.) 

Speaking 

1. Work with a partner. Discuss and decide if activities (1-4) can help people to 
maintain their cultural identity. Match each of them with its reasons (a-d).  

(Làm việc cùng người bạn. Thảo luận và quyết định nếu hoạt động (1-4) có thể giúp 
mọi người để duy trì bản sắc văn hóa của họ. Khớp hoạt động với lý do của nó (a-
d).) 

1. c 2. a 3. d 4. b 

2. Use ideas in 1 to fill each of the numbered spaces in the following conversation. 
Then practise it in groups of three.  

(Sử dụng ý tưởng trong 1 để điền vào mỗi dấu cách được đánh số trong cuộc trò 
chuyện sau đây. Sau đó, luyện tập nó trong nhóm ba người.) 

1. preserve their native language 2. cultural identity 

3. develop their intellectual abilities 4. shape their cultural identity 

3. Have a similar conversation discussing what you should do to maintain 
cultural identity in the age of globalisation.  

(Tạo một cuộc trò chuyện tương tự thảo luận về những gì bạn nên làm để duy trì bản 
sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hóa.) 

Listening 



 
 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

1. You are going to listen to a talk about cultural diversity in Singapore. What do 
you know about this city-state? Look at the information below. Guess and write 
the name of each ethnic group in the blank.  

(Bạn sẽ nghe một cuộc nói chuyện về sự đa dạng văn hóa tại Singapore. Bạn biết gì 
về thành phố-bang này? Xem các thông tin dưới đây. Đoán và viết tên của từng dân 
tộc vào chỗ trống.) 

1. Eurasians and other 2. Indians 3. Malays 4. Chinese 

2. Work in pairs. Discuss and match the national costumes with their names.  

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và khớp trang phục dân tộc với tên của họ.) 

1. d 2. a 3. c 4. b 

3. Listen to a talk. What is the speaker about? Tick the correct boxes.  

(Nghe một cuộc nói chuyện. Người nói nói về là gì? Đánh dấu vào các ô đúng.) 

Đáp án: 2,4,6 

Nội dung bài nghe: 

Singapore gained its independence on 9 August 1965 and now has a population of 
more than five million people including Chinese, Malays, Indians and Eurasians. The 
country has four official languages: English, Chinese, Malay and Tamil. Singapore 
does not have a national costume, as people from the different ethnic groups tend to 
wear their traditional clothing. 

The Chinese traditional attire for ladies is called cheongsam, which means a long 
garment. Originally, both men and women used to wear this long, one-piece dress 
specially designed to conceal the body shape. Today it's often worn by Chinese 
women in Singapore during Chinese New Year celebrations and at traditional 
wedding ceremonies. 

For Malay men, the traditional garment is called baju melayu. 

It consists of a loose shirt and a sarong worn over a pair of trousers. Malay women 
often wear baju kurung, which looks like a long- sleeved and collarless blouse worn 
over a long skirt. 
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The traditional dress for Indian women is thesari, which can be not only worn on 
special occasions, but used every day. It's a long piece of brightly-coloured cloth 
wrapped around the waist and hung over the shoulder. It's usually decorated with 
beautiful patterns. 

Because of the hot temperatures and the modern character of Singapore, clothing is 
usually very casual and most people prefer western fashions. For business, men 
usually wear dark trousers, white shirts and a tie. Standard office attire for women 
includes a long-sleeved blouse with trousers or a skirt. 

Unified by the common goal for a better future, the people of Singapore, especially 
the younger generations, think of themselves as Singaporeans first, and then as 
Chinese, Malay or Indian. 

Hướng dẫn dịch: 

Singapore đã giành được độc lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965 và hiện nay có hơn 5 
triệu dân bao gồm Trung Quốc, Mã Lai, Ấn Độ và Âu Á. Đất nước có bốn ngôn ngữ 
chính thức: tiếng Anh, Trung Quốc, Mã Lai và Tamil. Singapore không có trang phục 
dân tộc, vì người dân từ các nhóm dân tộc khác nhau thường mặc quần áo truyền 
thống. 

Trang phục truyền thống của Trung Quốc dành cho phụ nữ được gọi là sườn xám, có 
nghĩa là quần áo dài. Ban đầu, cả nam giới và phụ nữ đều mặc chiếc váy dài, một 
mảnh này được thiết kế đặc biệt để che giấu thân hình. Ngày nay nó thường được 
mặc bởi phụ nữ Trung Quốc ở Singapore trong lễ hội Tết Nguyên đán và lễ cưới 
truyền thống. 

Đối với người Mã Lai, quần áo truyền thống được gọi là baju melayu. 

Nó bao gồm một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo và sarong mòn trên một đôi quần. Phụ nữ 
Malay thường mặc baju kurung, trông giống như một chiếc áo dài tay và cổ áo mặc 
trên một chiếc váy dài. 

Các trang phục truyền thống cho phụ nữ Ấn Độ là thesari, mà có thể không chỉ đeo 
trong những dịp đặc biệt, nhưng được sử dụng hàng ngày. Đó là một mảnh vải màu 
sáng dài quấn quanh thắt lưng và treo trên vai. Nó thường được trang trí với hoa văn 
đẹp. 

Do nhiệt độ nóng và tính cách hiện đại của Singapore, quần áo thường rất giản dị và 
hầu hết mọi người thích thời trang phương Tây. Đối với kinh doanh, đàn ông thường 
mặc quần đen, áo sơ mi trắng và cà vạt. Trang phục văn phòng tiêu chuẩn dành cho 
phụ nữ bao gồm áo dài tay với quần tây hoặc váy. 
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Được thống nhất bởi mục tiêu chung cho một tương lai tốt đẹp hơn, người dân 
Singapore, đặc biệt là các thế hệ trẻ, nghĩ mình trước nhất là người Singapore, sau đó 
là người Trung Quốc, Mã Lai hoặc Ấn Độ. 

4. Listen again and complete the following sentences. Fill each blank with no 
more than four words or numbers. (Nghe một lần nữa và hoàn thành các câu sau. 
Điền vào mỗi chỗ trống với không quá bốn chữ hoặc số.) 

1. 9 August 1965 2. wear their traditional clothing 3. Chinese men and women 

4. hung over the shoulder 5. long-sleeved blouses 6. as Singaporeans first 

5. Work in pairs. Ask and answer the following question.  

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.) 

Writing 

1. Work in pairs. Give the reasons why language is often considered the most 
important cultural identifier.  

(Làm việc theo cặp. Đưa ra những lý do tại sao ngôn ngữ thường được coi là cách 
nhận dạng văn hóa quan trọng nhất.) 

Example: 

Language is the most important cultural identifier because it allows me to 
communicate with my family and community. 

2. Read the following essay on language as defining a person's cultural identity. 
Complete the essay, using the correct form of the words in the box.  

(Đọc bài tiểu luận sau đây về ngôn ngữ như là cách xác định bản sắc văn hóa của 
một người. Hoàn thành bài tiểu luận, sử dụng hình thức đúng của các từ trong hộp.) 

1. expressing 2. demonstrated 3. features 4. unite 

5. share 6. invaded 7. unifying 8. unique 

3. Which is the most important cultural identifier or the feature that defines your 
cultural identity? First, discuss your ideas in groups of four. Then decide on the 
most important feature and write an essay of 180-250 words.  
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(Đâu là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất hoặc tính năng xác định bản sắc 
văn hóa của bạn? Đầu tiên, thảo luận về ý tưởng của bạn trong nhóm bốn người. Sau 
đó quyết định những tính năng quan trọng nhất và viết một bài luận trong 180-250 
từ.) 

Some people believe cultural identity is how we identify ourselves as part of a 
culture.This can simply be done through the language we use, the food we often have, 
or the clothing we often wear on special occasions. In my opinion, festivals and 
cultural practices celebrated and preserved years after years are the most important 
cultural identifiers. 

Through festivals, we want to express our unity as well as cultural identifier. 
Originally, festivals are special occasions when people at a particular place stop 
working in order to celebrate parties or events. They are often connected with 
religious beliefs of a specificgroupofpeopletothankGodsand ancestors for good 
harvests, fortune, and happiness. 

Along with festivals, cultural practices are unique ways of expressing who we are and 
what country or culture we belong to. These are traditionally considered the right 
things to do in a community. For example, Vietnamese people usually go to pagodas 
on first days of New Year to pray for good health and happiness. Although we are 
now in modern time, these traditions are well preserved respectably as a cultural 
stereotype. 

As people all over the world become closer and closer, we share our festivals and 
cultural practices - the most important features. We organise international festivals 
and take part in various kinds of cultural events in other countries. This is always the 
meaningful way of identifying, sharing and preserving cultures. 


